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CHỈ THỊ
Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025


Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội. 

Trong giai đoạn tới, tình hình kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn rủi ro, đặt ra nhiều thách thức cho quá trình phát triển bền vững, trong đó có diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Do đó, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn 2021 - 2025 là rất nặng nề. Để tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, vượt qua các khó khăn thách thức, tạo tiền đề cho việc phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tiếp theo, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; trong đó đã giao các tỉnh, thành phố triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, đồng thời xây dựng Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 để phê duyệt, triển khai thực hiện ngay khi kế hoạch 5 năm được cấp có thẩm quyền thông qua.
Nhằm đánh giá lại những kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, làm cơ sở cho việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị) triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 với những nội dung cụ thể sau: 

A. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH     TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 - 2025
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 phải được xây dựng trên cơ sở đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết HĐND các cấp và dự báo tình hình trong nước, thế giới trong giai đoạn tới tác động, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; từ đó xác định mục tiêu phát triển của kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và chiến lược của cả nước, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; phù hợp với đặc điểm, trình độ phát triển của từng ngành, từng địa phương và sự phát triển bền vững trong giai đoạn tới. Những nội dung chủ yếu của báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 gồm:
I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 - 2020
Trên cơ sở tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các năm 2016 - 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020, các cơ quan, đơn vị đánh giá toàn diện việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 trên tất cả các ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, quản lý; trong đó, cần bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và Nghị quyết HĐND các cấp về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; đánh giá đầy đủ, thực chất, chính xác các kết quả đạt được (đặc biệt nêu rõ được các thành tựu nổi bật của giai đoạn 2016 - 2020), các hạn chế, yếu kém, khó khăn, nguyên nhân, trách nhiệm và bài học kinh nghiệm để có biện pháp khắc phục cho giai đoạn tới, trong đó có đánh giá các tác động của thiên tai, dịch bệnh như đại dịch Covid-19. Các nội dung cần tập trung đánh giá bao gồm:
1. Các sở, ban, ngành đánh giá theo các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết số 117/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Nghị quyết số 81/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1, Nghị quyết số 117/2015/NQ-HĐND báo cáo đầy đủ việc thực hiện các chỉ tiêu đã được giao tại các Nghị quyết này (các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh tại Phụ lục số 01 kèm theo). Các huyện, thành phố đánh giá theo các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ và HĐND huyện, thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm  2016 - 2020.
2. Tình hình thực hiện chủ trương, chính sách lớn cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh theo từng ngành, lĩnh vực và địa phương. Trong đó tập trung:
a) Phân tích chất lượng tăng trưởng kinh tế.
b) Thực hiện cơ cấu lại của từng ngành, lĩnh vực và địa phương; khả năng cạnh tranh của một số sản phẩm chủ yếu, chủ lực; việc khai thác và sử dụng các nguồn lực, nhất là đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước,...
c) Thực hiện cơ cấu lại một số lĩnh vực trọng tâm, gồm: Đầu tư công; các tổ chức tín dụng; doanh nghiệp nhà nước; ngân sách nhà nước; khu vực công; đơn vị sự nghiệp công lập.
d) Nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; môi trường kinh doanh mới dựa trên ứng dụng công nghệ số; năng lực sản xuất mới tăng thêm trong giai đoạn 2016 - 2020.
3. Tình hình thực hiện các đột phá về hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; chú trọng cải thiện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
4. Tình hình và kết quả thực hiện các cân đối thu, chi ngân sách nhà nước, quản lý nợ công, nợ Chính quyền địa phương; xuất nhập khẩu…
5. Tình hình huy động và sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển, như: vốn ngân sách nhà nước; vốn Trái phiếu Chính phủ; vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước; vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước; vốn từ khu vực tư nhân và dân cư; vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); vốn huy động khác…
6. Tình hình thực hiện các mục tiêu về văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, như: Công tác bảo đảm an sinh xã hội, phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động; chăm sóc người có công; chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phát triển và đổi mới giáo dục đào tạo, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; thông tin, văn hóa; thể dục thể thao; thực hiện các quyền của trẻ em, phát triển thanh niên, thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng; phòng, chống tệ nạn xã hội, nạn tin giả; phòng, chống cháy nổ;...
7. Tình hình thực hiện công tác quy hoạch; phát triển đô thị; thị trường bất động sản; thực hiện Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
8. Tình hình thực hiện quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; triển khai và thực hiện Chương trình nghị sự năm 2030 vì sự phát triển bền vững; ngăn ngừa và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt tình hình khai thác cát sỏi trái phép, xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tình hình hạn hán, sạt lở, tình trạng ô nhiễm môi trường đô thị…

9. Kết quả đạt được trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào trong thực tiễn, đóng góp của yếu tố khoa học công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế.
10. Tình hình thực hiện nhiệm vụ về củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; triển khai hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội gắn với bảo đảm an ninh trật tự trên các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm.
11. Tình hình thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp; thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; chất lượng đội ngũ cán bộ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương; sắp xếp và tinh gọn bộ máy; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;...
12. Kết quả trong công tác chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 trong từng ngành, lĩnh vực và địa phương.
Căn cứ đặc điểm, tình hình và lĩnh vực, địa bàn quản lý, các cơ quan, đơn vị tiến hành đánh giá, bổ sung các nội dung, chỉ tiêu cho phù hợp và đầy đủ với tình hình của đơn vị.
II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 - 2025
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 xây dựng trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ tiếp tục tác động mạnh mẽ và rộng rãi đến mọi mặt của đời sống; biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng về cả tác động và cường độ; dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là đại dịch Covid-19...
Trong những năm qua, kinh tế của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, tình hình chính trị - xã hội ổn định; niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và người dân ngày càng tăng lên, nhiều nhân tố mới xuất hiện sẽ là tiền đề vững chắc để đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tuy nhiên, trong giai đoạn tới còn nhiều khó khăn, thách thức đạt ra như: cơ sở hạ tầng còn khó khăn so với yêu cầu phát triển; quy mô và sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực còn nhỏ bé; đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn; thời tiết, dịch bệnh còn có thể có những diễn biến phức tạp…
Trong bối cảnh đó, các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, xác định các vấn đề cơ bản của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:
1. Bối cảnh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, bao gồm nhận định, phân tích những cơ hội, thuận lợi, thách thức, rủi ro của bối thế giới, trong nước và trong tỉnh tác động đến việc xây dựng và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
2. Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm              2021 - 2025.
3. Mục tiêu chủ yếu và một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, trong đó: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của tỉnh bình quân 5 năm 2021 - 2025 tăng khoảng 7,5%. Các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế đề xuất xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu cho giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo phù hợp với định hướng và mục tiêu tăng trưởng (hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của cấp tỉnh theo Phụ lục số 02 kèm theo;                     các huyện, thành phố trên cơ sở hệ thống chỉ tiêu quy định tại Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ,                 bám sát hệ thống chỉ tiêu chủ yếu cấp tỉnh để xây dựng hệ thống chỉ tiêu chủ yếu đảm bảo phù hợp với thực tiễn của từng địa phương và thuận lợi trong việc triển khai thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện chung toàn tỉnh).

4. Các định hướng, nhiệm vụ chủ yếu
4.1. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu ngành, lĩnh vực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo; khắc phục thiệt hại, phục hồi sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế sau thiên tai, dịch bệnh; mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu, đa dạng hóa đối tác, nguồn hàng.
4.2. Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ như giao thông vận tải, năng lượng, công nghệ thông tin và truyền thông, đô thị, thủy lợi, y tế, giáo dục, hạ tầng khu công nghiệp...; phát triển đô thị phù hợp với xu hướng đô thị thông minh, xanh, thân thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, tập trung nâng cao chất lượng đô thị. Tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đầu tư hạ tầng các điểm tái định cư thủy điện Sơn La, thủy điện Hòa Bình theo kế hoạch.
4.3. Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nền kinh tế; phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt là các công trình trọng điểm.
4.4. Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có kĩ năng, trình độ chuyên môn kỹ thuật cao để đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nâng cao vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong đào tạo. 
Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
4.5. Tiếp tục xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc Sơn La, xây dựng con người phát triển toàn diện. Tăng nguồn lực đầu tư cho công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân và phát triển con người, văn hóa, xã hội để trở thành nhân tố nội sinh cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững; thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo; bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với xã hội. Đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phát triển và nâng cao chất lượng báo chí, truyền thông.
4.6. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; thực hiện mục tiêu phát triển bền vững; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
4.7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng đội ngũ cán bộ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, sắp xếp và tinh gọn bộ máy; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tư pháp, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
4.8. Tiếp tục cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng, hiệu quả một số hoạt động hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp, thi hành án; cải cách thủ tục hành chính. 
4.9. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ và giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng. Tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; chủ động và tích cực trong hội nhập quốc tế.
Trên cơ sở các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ chủ yếu nêu trên, các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa các cơ chế, giải pháp, chính sách để thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. 
Cơ chế, giải pháp, chính sách phải bảo đảm sự thống nhất về các nguyên tắc, mục tiêu chung, đồng thời phải phù hợp với điều kiện thực tiễn và trình độ phát triển của từng ngành và từng địa phương.
B. YÊU CẦU VÀ KINH PHÍ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 - 2025
I. YÊU CẦU
1. Đối với đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020
1.1. Bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết của HĐND các cấp về phát triển kinh tế xã - hội 5 năm 2016 - 2020, các Nghị quyết của Chính phủ, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong điều hành việc thực hiện kế hoạch hằng năm.
1.2. Bảo đảm tính khách quan, trung thực, sát, đúng thực tiễn và có sự so sánh với kết quả thực hiện của giai đoạn 2011 - 2015. Số liệu đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 sử dụng theo số liệu đánh giá lại, điều chỉnh quy mô kinh tế.
1.3. Huy động, phát huy được sự phối hợp của cả hệ thống các cơ quan, ban, ngành, các cấp chính quyền địa phương, cơ sở; sự tham gia, phản biện của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan, các đoàn thể, các hiệp hội, cộng đồng dân cư, các nhà đầu tư và doanh nghiệp để bảo đảm nâng cao chất lượng báo cáo.
2. Đối với xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025
2.1. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh phải bám sát các Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và chiến lược của cả nước, của vùng.
2.2. Kế hoạch của các ngành, lĩnh vực và các cấp địa phương phải phù hợp với quy hoạch có liên quan theo pháp luật về quy hoạch, chiến lược và kế hoạch 5 năm về phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; phù hợp với đặc điểm, trình độ phát triển của từng ngành, từng địa phương và bảo đảm tính kết nối vùng, kết nối với các tỉnh, thành phố lân cận; cần bám sát những dự báo, đánh giá tình hình và bối cảnh quốc tế, trong nước và trong tỉnh trong giai đoạn tới; đảm bảo sự kế thừa những thành quả của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, có sự đổi mới, khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.
2.3. Các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng và giải pháp, chính sách phải bảo đảm tính khả thi, gắn kết với khả năng cân đối, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; cần phân tích, đánh giá, lựa chọn và sắp xếp thứ tự các mục tiêu ưu tiên trong kế hoạch; bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; bảo đảm lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững theo Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự năm 2030 vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 
2.4. Việc tổ chức xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 phải bảo đảm tính đồng bộ, hệ thống, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, các ngành, các cấp kể từ khâu xây dựng đến tổ chức thực hiện và điều hành kế hoạch kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 phải xác định được những định hướng lớn và những mục tiêu, nhiệm vụ đột phá cần tập trung ưu tiên chỉ đạo và thực hiện nhằm thu hút sự quan tâm thực hiện của các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế, nhất là các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh. 
2.5. Việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của mỗi cấp, mỗi ngành cần tranh thủ sự tham gia, đóng góp ý kiến của các đối tượng, tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và thực hiện một cách công khai, minh bạch để kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 đảm bảo tính khách quan, trung thực, sát đúng với thực tế và có tính khả thi.
II. KINH PHÍ

Kinh phí xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025  và Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, bao gồm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.
C. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 - 2025
Căn cứ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của cơ quan, đơn vị mình, các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố xây dựng Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của sở, ngành và địa phương và đề xuất những nhiệm vụ, đề án đưa vào Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế  - xã hội 5 năm 2021 - 2025 (báo cáo theo Phụ lục số 03 kèm theo).
D. PHÂN CÔNG VÀ TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 - 2025 VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 - 2025
I. SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
1. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021  - 2025 và Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.
2. Chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh và các cơ quan, đơn vị tính toán, xây dựng phương án tăng trưởng kinh tế cho 5 năm 2021 - 2025 và tổng hợp các cân đối lớn trong Quý II năm 2020.
3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức làm việc với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 trong Quý III năm 2020. Tổng hợp tình hình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của các cơ quan, đơn vị.
4. Tổng hợp và xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 trình UBND tỉnh trước ngày 15 tháng 7 năm 2020, trình xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 25 tháng 7 năm 2020 và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31 tháng 7 năm 2020.
5. Tổng hợp và xây dựng dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 trình UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến trước ngày 20 tháng 7 năm 2020 và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31 tháng 7 năm 2020.
6. Đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của các cơ quan, đơn vị.
7. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu kế hoạch bảo đảm tính khả thi, phù hợp và phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn cách thu thập các chỉ tiêu theo ngành, lĩnh vực phụ trách đảm bảo tính chính xác, đồng bộ và thống nhất về thông tin, số liệu thống kê, phục vụ tốt công tác theo dõi, đánh giá và xây dựng kế hoạch.
Đối với chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, sử dụng số liệu chính thức do Tổng cục Thống kê tính toán và công bố cho từng năm từ năm 2015 đến năm 2020; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thống kê rà soát, dự báo để xây dựng chỉ tiêu này cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.
II. CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ
1. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, xã, phường trực thuộc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025             của đơn vị mình, bao gồm đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; xây dựng Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 trong tháng 5 năm 2020; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thống kê rà soát, dự báo để xây dựng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.
2. Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 thuộc ngành, lĩnh vực và địa phương phù hợp với định hướng      phát triển của tỉnh và của ngành mình, cấp mình theo các nội dung và yêu cầu nêu trên trình cấp có thẩm quyền; đồng thời, báo cáo các cơ quan cấp trên,                  các cơ quan Trung ương theo tiến độ quy định. Gửi các dự thảo Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 và Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh              tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 thuộc ngành, lĩnh vực và địa phương về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 6 năm 2020.
3. Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan liên quan, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, cộng đồng dân cư, nhất là các nhà đầu tư và doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp... về dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 nhằm tạo sự đồng thuận cao, trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.
4. Bố trí đủ kinh phí để xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5           năm 2021 - 2025; nâng cao chất lượng của các báo cáo kế hoạch phát triển kinh              tế - xã hội.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này./.
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Phụ lục số 01

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
 (Bao gồm chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết HĐND tỉnh và bổ sung theo Chương trình hành động số 05-CTr/TU) 
(Kèm theo Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh)
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Thực hiện năm 2015
	Mục tiêu                               giai đoạn 2016 - 2020
	Thực hiện từng năm
	Thực hiện              giai               đoạn 2016                -                 2020
	Đánh              giá thực hiện với mục tiêu                  2016                   -                   2020
	Dự               kiến             gian  đoạn 2021                 -               2025
	Ghi chú

	
	
	
	
	Thu                 NQ ĐH
	Thu NQ HĐND
	Thu CTr 05
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	
	
	
	

	I
	CHỈ TIÊU KINH TÉ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân giai đoạn
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chỉ tiêu NQĐH; NQ số  117/2015/NQ-HĐND

	2
	GRDP bình quân đầu người
	Trđ/người /năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chỉ tiêu NQĐH; NQ số 117/2015/NQ-HĐND

	3
	Cơ cấu kinh tế
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chỉ tiêu NQĐH; NQ số 117/2015/NQ-HĐND

	-
	Nông, lâm nghiệp, thủy sản
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Công nghiệp - xây dựng
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Dịch vụ
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Giá trị hàng hóa nông sản, thực phẩm tham gia xuất khẩu bình quân giai đoạn
	Triệu   USD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chỉ tiêu bổ sung tại NQ số 81/2018/NQ-HĐND

	-
	Kim ngạch xuất khẩu bình quân giai đoạn
	Triệu USD/ năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chỉ tiêu NQĐH; NQ số  117/2015/NQ-HĐND

	5
	Thu ngân sách trên địa bàn
	Tỷ đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chỉ tiêu NQĐH; NQ số 117/2015/NQ-HĐND

	6
	Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm
	Tỷ đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chỉ tiêu NQĐH; NQ số 117/2015/NQ-HĐND

	II
	CHỈ TIÊU XÃ HỘI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tỷ lệ đô thị hóa
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chương trình hành động                    số 05-CTr/TU bổ sung

	2
	Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chương trình hành động               số 05-CTr/TU bổ sung

	3
	Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chương trình hành động              số 05-CTr/TU bổ sung

	4
	Tỷ lệ lao động qua đào tạo
	Lao động
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chi tiêu NQĐH; NQ số 117/2015/NQ-HĐND

	5
	Sở Lao động được giải quyết việc làm
	Lao động
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chỉ tiêu NQ số 117/2015/NQ-HĐND

	6
	Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chương trình hành động                 số 05-CTr/TU bổ sung;               điều chỉnh tại NQ                           sổ 81/2018/NQ-HĐND

	7
	Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chỉ tiêu NQĐH; NQ số 117/2015/NQ-HĐND

	8
	Tỷ lệ xã/ phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chỉ tiêu NQĐH; NQ số 117/2015/NQ-HĐND

	9
	Số bác sỹ/10.000 dân
	Bác sỹ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chỉ tiêu NQĐH; NQ số 117/2015/NQ-HĐND

	10
	Số giường bệnh/10.000 dân
	Giường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chỉ tiêu NQĐH; NQ số 117/2015/NQ-HĐND

	11
	Tỷ lệ hộ nghèo
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chỉ tiêu NQĐH; NQ số 117/2015/NQ-HĐND

	12
	Tỷ lệ xã có đường ôtô đến TTX được cứng hóa
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chỉ tiêu NQĐH; NQ số 117/2015/NQ-HĐND

	13
	Số xã đạt tiêu chí nông thôn mới
	Xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chỉ tiêu NQĐH; NQ số 117/2015/NQ-HĐND

	14
	Tỷ lệ hộ gia đình được dùng điện sinh hoạt
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chỉ tiêu NQĐH; NQ số 117/2015/NQ-HĐND

	15
	Tỷ lệ hộ xem được Đài truyền hình Việt Nam
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chỉ tiêu NQĐH; NQ số 117/2015/NQ-HĐND

	16
	Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chỉ tiêu NQĐH; NQ số 117/2015/NQ-HĐND

	17
	Cơ quan, đơn vị, DN, trường học, trạm y tế đạt tiêu chuẩn không có ma túy
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chỉ tiêu NQĐH; NQ số 117/2015/NQ-HĐND

	18
	Xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn không có ma túy
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chỉ tiêu NQĐH; NQ số 117/2015/NQ-HĐND

	19
	Tổ bản đạt tiêu chuẩn không có ma túy
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chỉ tiêu NQĐH; NQ số 117/2015/NQ-HĐND

	III
	CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chỉ tiêu Chương trình hành động số 05-CTr/TU, NQ số 117/2015/NQ-HĐND; điều chỉnh tại NQ số 81/2018/NQ-HĐND

	
	Tỷ lệ dân số thành thị được cung cấp nước sạch
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chỉ tiêu Chương trình hành động số 05-CTr/TƯ, NQ số 117/2015/NQ-HĐND; điều chỉnh tại NQ số 81/2018/NQ-HĐND

	2
	Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chi tiêu NQĐH; NQ số 117/2015/NQ-HĐND

	
	Tỷ lệ chất thải rắn ở nông thôn được thu gom
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chi tiêu NQĐH; NQ số 117/2015/NQ-HĐND

	3
	Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chỉ tiêu NQĐH; NQ số 117/2015/NQ-HĐND

	4
	Tỷ lệ che phủ rừng
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chỉ tiêu NQĐH; NQ số 117/2015/NQ-HĐND


Phụ lục số 02

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh)
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Mục tiêu KH              2016 -  2020
	TH năm 2015
	 
	Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
	Mục tiêu KH               2021   -   2025

	
	
	
	
	
	TH năm 2016
	TH              năm 2017
	TH               năm 2018
	ƯTH              năm 2019
	ƯTH               năm 2020
	Năm  2021
	Năm  2021
	Năm  2021
	Năm  2021
	Năm  2021
	

	I
	CHỈ TIÊU KINH TẾ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân giai đoạn
	%/năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	GRDP bình quân đầu người
	Trđ/người/năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cơ cấu kinh tế
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nông, lâm nghiệp, thủy sản
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Công nghiệp - xây dựng
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Dịch vụ
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tổng vốn đầu tư toàn xã hội cả giai đoạn
	Tỷ đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu tăng bình quân giai đoạn
	%/năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Thu ngân sách trên địa bàn
	Tỷ đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Tỷ lệ đô thị hóa
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Chỉ tiêu đề xuất bổ sung (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	CHỈ TIÊU XÃ HỘI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tỷ lệ lao động qua đào tạo
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Trđ: Tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025 giảm bình quân/năm
	% năm 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trđ: Số huyện thoát nghèo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Số bác sỹ/10.000 dân
	Bác sỹ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số giường bệnh/10.000 dân
	Giường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Số xã đạt chuẩn nông thôn mới
	Xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Số huyện đạt chuẩn nông thôn mới
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Số xã biên giới đạt chuẩn nông thôn mới
	Xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
	Xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Số xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu
	Xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Tỷ lệ hộ gia đình được dùng điện sinh hoạt an toàn
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khu dân cư, xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Tỷ lệ người sử dụng Internet
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Tỷ lệ trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gỉa
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Số lượt khách du lịch
	Nghìn lượt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Doanh thu hoạt động du lịch
	Tỷ đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Chỉ tiêu đề xuất bổ sung (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ chất thải rắn ở nông thôn được thu gom
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ chất thài rắn ở đô thị được xử lý
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tỷ lệ che phủ rừng ổn định
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chỉ tiêu đề xuất bổ sung (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục số 03

DỰ KIẾN DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, KẾ HOẠCH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN  KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 - 2025
(Kèm theo Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 27/4/2020 cùa UBND tỉnh)
	STT
	Tên Dề án/Chương trình/Kế hoạch
	Cơ quan                        chủ trì
	Cơ quan                            phối hợp
	Thời gian trình
	Cấp trình
	Hình thức văn bản

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


